
ỦY BAN NHÂN DÂN  TP.HCM 
        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


TRƯỜNG CĐKT  LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

*********
*******

​
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THỰC HÀNH 

BẬC ĐÀO TẠO:  TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 

HỌC KỲ: _ I _NĂM HỌC :  2014 - 2015
HỌC PHẦN:  THỰC TẬP SỬA CHỮA MÁY ĐIỆN
Lớp: 13TC – Đ  
Số lượng học sinh: 70 HS. Thời gian :  4 giờ / HS
ĐỀ 1:

Cho một động cơ không đồng bộ ba pha có các thông số kỹ thuật sau: Pđm = 1.5 Kw; 
Uđm = 220/380V ((/Y); Iđm =  6,6A/3,8A ((/Y); n = 1450vòng/phút; Z = 36 rãnh.

Quấn lại động cơ trên với dây điện từ ( 0.60mm, số vòng dây cho một bối nb = 80 vòng, kiểu dây quấn đồng tâm tập trung.

I. CÁC YÊU CẦU:

1. Kỹ thuật:

· Cắt, lót giấy cách điện rãnh, cách điện pha đúng kính thước.

· Lồng dây đúng kỹ thuật, dây không chồng chéo.

· Hàn dây, đai dây, đấu dây đúng yêu cầu.

· Đạt các thông số về cách điện.

· Động cơ vận hành đúng tốc độ.

· Dòng điện không tải đạt 10% – 15% dòng điện định mức.

2. Các yêu cầu khác:

· Thao tác: vững vàng, mẫu mực, sử dụng dụng cụ đúng yêu cầu, thực hiện đúng quy trình công nghệ.

· Tổ chức: nơi làm việc gọn gàng sạch sẽ.

· An toàn: an toàn tuyệt đối cho người, máy móc, dụng cụ.

· Thời gian: 4 giờ/1HS/1động cơ 3 pha.

II. CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC:

· Được sử dụng những trang bị nhà trường hiện có.

· Được chuẩn bị trước bộ dây quấn.

· Học sinh tự chuẩn bị các dụng cụ đồ nghề cần thiết để lồng dây.

III. PHÂN PHỐI ĐIỂM:

1. Kỹ thuật: 7.0 điểm

2. Tổ chức: 0.5 điểm

3. Thao tác: 1.0 điểm

4. An toàn: 0.5 điểm

5. Thời gian: 1.0 điểm

TRƯỞNG  KHOA
TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ 
    

THANG ĐIỂM

ĐIỂM KỸ THUẬT: 7.0 điểm 
	STT
	CÁC YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
	ĐIỂM

	I
	Các công việc chuẩn bị
	1.0

	1
	Cắt giấy cách điện rãnh đúng kích thước.
	0.25

	2
	Cắt giấy cách điện giữa các pha đúng kích thước.
	0.25

	3
	Cắt giấy cách điện miệng rãnh đúng kích thước.
	0.25

	4
	Lót giấy cách điện rãnh đều cân đối.
	0.25

	II
	Lồng dây.
	2.0

	1
	Bố trí bối dây trước khi lồng hợp lý.
	0.25

	2
	Nắn sơ bộ bối dây đúng kỹ thuật.
	0.25

	3
	Lồng dây vào rãnh đúng quy trình kỹ thuật.
	0.25

	4
	Trải dây trong rãnh song song.
	0.25

	5
	Lót giấy cách điện miệng rãnh đúng kỹ thuật.
	0.25

	6
	Uốn, định hình bối dây đã vào xong.
	0.25

	7
	Lót cách điện giữa các pha đảm bảo tốt.
	0.25

	8
	Uốn, định hình bộ dây quấn đã lồng xong.
	0.25

	III
	Hàn, đai, đấu dây.
	2.5

	1
	Bố trí dây nối giữa các bối hợp lý.
	0.25

	2
	Nối dây chắc chắn, đảm bảo độ bền cơ và điện.
	0.5

	3
	Lồng ống gen cách điện đúng kỹ thuật.
	0.25

	4
	Hàn dây tiếp xúc điện tốt, mối hàn gọn đẹp.
	0.5

	5
	Sắp xếp 6 đầu dây ra hợp lý.
	0.5

	6
	Đai dây chắc chắn, đều, đẹp.
	0.5

	IV
	Kiểm tra, lắp ráp, thử nghiệm.
	1.5

	1
	Điện trở cách điện giữa pha và vỏ (( 20M(
	0.5

	2
	Điện trở cách điện giữa các pha (( 20M(
	0.5

	3
	Lắp ráp đúng kỹ thuật
	0.25

	4
	Đạt tốc độ không tải và dòng điện không tải.
	0.25


CÁC ĐIỂM KHÁC: 
1. Tổ chức nơi làm việc: (Gọn gàng, sạch sẽ)
0.5 điểm

2. Thao tác: (Đúng quy trình, chuẩn xác)
1.0 điểm

3. An toàn: (An toàn tuyệt đối cho người, máy móc, dụng cụ)
0.5 điểm

4. Thời gian: (Đạt và vượt trước thời gian qui định)
1.0 điểm

Nếu quá 10 phút
0.75 điểm

Nếu quá 15 phút
0.50 điểm

Nếu quá 20 phút
0.25 điểm

Nếu quá 25 phút
0 điểm

GHI CHÚ : 

1. Điểm kỹ thuật được phân bổ ưu tiên cho những yêu cầu kỹ thuật từ cao đến thấp (không chia bình quân). Điểm kỹ thuật phải ( 3,5 mới cộng các điểm khác để đạt điểm chung của toàn bài.

2. Các mục 1, 2, 3 trong phần II tùy mức độ sai phạm mà trừ điểm hoặc lập biên bản để xử lý.

3. Trong quá trình thi, kiểm tra nếu có tai nạn cho người hoặc hư hỏng máy móc, dụng cụ thì Cán bộ coi thi phải giải quyết sự cố và báo cáo gấp cho Trưởng, Phó khoa hoặc Trưởng ban coi thi để xử lý.

4. GV soạn đề phải nộp bản vẽ chuẩn xác, rõ ràng kèm theo đề và phải được các cấp ký duyệt theo qui định.

ỦY BAN NHÂN DÂN  TP.HCM 
        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


TRƯỜNG CĐKT  LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

*********
*******

​
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THỰC HÀNH 

BẬC ĐÀO TẠO:  TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 

HỌC KỲ: _ I _NĂM HỌC :  2014 - 2015
HỌC PHẦN:  THỰC TẬP SỬA CHỮA MÁY ĐIỆN

Lớp: 13TC – Đ  
Số lượng học sinh: 70 HS. Thời gian :  4 giờ / HS
ĐỀ BÀI 2:

Cho một động cơ không đồng bộ một  pha có các thông số kỹ thuật sau:

Pđm = 1 Hp; Uđm = 220V; Iđm =  7A ; n = 1450vòng/phút ; Z = 24.

Quấn lại động cơ trên dạng đồng khuôn 

(c = 0.70 mm, số vòng cho một bối nbc  = 70 vòng.

(Đ = 0.5 mm, số vòng cho một bối nbđ = 95 vòng

I. CÁC YÊU CẦU:

1. Kỹ thuật: 

· Cắt, lót giấy cách điện rãnh, cách điện pha đúng kính thước.

· Lồng dây đúng kỹ thuật, dây không chồng chéo.

· Hàn dây, đai dây, đấu dây đúng yêu cầu.

· Đạt các thông số về cách điện.

· Động cơ vận hành đúng tốc độ.

· Dòng điện không tải đạt 10 – 15% dòng điện định mức.

     2.  Các yêu cầu khác:

· Tổ chức: 
Nơi làm việc gọn gàng, sắp xếp khoa học

· Thao tác:
Vững vàng, chính xác, đúng quy trình

· An toàn: 
Cho người và thiết bị

· Thời gian: 
4giờ/ Học sinh/1động cơ 1 pha
II. CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC:

1. Được sử dụng những trang bị nhà trường hiện có.
2. Được chuẩn bị trước bộ dây quấn
3. Không chuẩn bị phôi liệu trước

III. PHÂN PHỐI ĐIỂM:

1. Kỹ thuật: 

7 điểm

2. Tổ chức: 

0.5 điểm

3. Thao tác: 

1 điểm

4. An toàn: 

0.5 điểm

5. Thời gian: 

1 điểm








TRƯỞNG  KHOA
TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ 
    

THANG ĐIỂM

ĐIỂM KỸ THUẬT: 7.0 điểm 
	STT
	CÁC YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
	ĐIỂM

	I
	Các công việc chuẩn bị
	1.0

	1
	Cắt giấy cách điện rãnh đúng kích thước.
	0.25

	2
	Cắt giấy cách điện giữa các pha đúng kích thước.
	0.25

	3
	Cắt giấy cách điện miệng rãnh đúng kích thước.
	0.25

	4
	Lót giấy cách điện rãnh đều cân đối.
	0.25

	II
	Lồng dây.
	2.0

	1
	Bố trí bối dây trước khi lồng hợp lý.
	0.25

	2
	Nắn sơ bộ bối dây đúng kỹ thuật.
	0.25

	3
	Lồng dây vào rãnh đúng quy trình kỹ thuật.
	0.25

	4
	Trải dây trong rãnh song song.
	0.25

	5
	Lót giấy cách điện miệng rãnh đúng kỹ thuật.
	0.25

	6
	Uốn nắn định hình bối dây đã vào xong.
	0.25

	7
	Lót cách điện giữa các pha đảm bảo tốt.
	0.25

	8
	Uốn nắn định hình bộ dây quấn đã lồng xong.
	0.25

	III
	Hàn, đai, đấu dây.
	2.5

	1
	Bố trí dây nối giữa các bối hợp lý.
	0.25

	2
	Nối dây chắc chắn, đảm bảo độ bền cơ và điện.
	0.5

	3
	Lồng ống gen cách điện đúng kỹ thuật.
	0.25

	4
	Hàn dây tiếp xúc điện tốt, mối hàn gọn đẹp.
	0.5

	5
	Sắp xếp 4 đầu dây ra hợp lý.
	0.5

	6
	Đai dây chắc chắn, đều, đẹp.
	0.5

	IV
	Kiểm tra, lắp ráp, thử nghiệm.
	1.5

	1
	Điện trở cách điện giữa pha và vỏ (( 20M(
	0.5

	2
	Điện trở cách điện giữa các pha (( 20M(
	0.5

	3
	Lắp ráp đúng kỹ thuật
	0.25

	4
	Đạt tốc độ không tải và dòng điện không tải.
	0.25


CÁC ĐIỂM KHÁC

5. Tổ chức nơi làm việc: (Gọn gàng, sạch sẽ)
0.5 điểm

6. Thao tác: (Đúng quy trình, chuẩn xác)
1.0 điểm

7. An toàn: (An toàn tuyệt đối cho người, máy móc, dụng cụ)
0.5 điểm

8. Thời gian: (Đạt và vượt trước thời gian qui định)
1.0 điểm

Nếu quá 10 phút
0.75 điểm

Nếu quá 15 phút
0.50 điểm

Nếu quá 20 phút
0.25 điểm

Nếu quá 25 phút
0 điểm

GHI CHÚ: 

5. Điểm kỹ thuật được phân bổ ưu tiên cho những yêu cầu kỹ thuật từ cao đến thấp (không chia bình quân). Điểm kỹ thuật phải ( 3,5 mới cộng các điểm khác để đạt điểm chung của toàn bài.

6. Các mục 1, 2, 3 trong phần II tùy mức độ sai phạm mà trừ điểm hoặc lập biên bản để xử lý.

7. Trong quá trình thi, kiểm tra nếu có tai nạn cho người hoặc hư hỏng máy móc, dụng cụ thì Cán bộ coi thi phải giải quyết sự cố và báo cáo gấp cho Trưởng, Phó khoa hoặc Trưởng ban coi thi để xử lý.

8. GV soạn đề phải nộp bản vẽ chuẩn xác, rõ ràng kèm theo đề và phải được các cấp ký duyệt theo qui định.

